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24LT.DD.7 II 7 5/7/2025 Sáng
LS CSNB Ngoại 

Khoa
TTLS 90 23 5 ThS. Mỹ

BV ĐK 
tỉnh KH

24LT.DD.7 II 7 5/7/2025 Chiều
LS CSNB Ngoại 

Khoa
TTLS 90 27 4 ThS. Mỹ

BV ĐK 
tỉnh KH

24LT.DD.7 II CN 6/7/2025 Sáng
LS CSNB Ngoại 

Khoa
TTLS 90 32 5 ThS. Mỹ

BV ĐK 
tỉnh KH

24LT.DD.7 II CN 6/7/2025 Chiều
LS CSNB Ngoại 

Khoa
TTLS 90 36 4 ThS. Mỹ

BV ĐK 
tỉnh KH

24LT.DU.9 II 7 5/7/2025 Sáng Hoá sinh TH 30 4 4
Ths Hương 

(Mời)
P. TH

27 PCT

24LT.DU.9 II 7 5/7/2025 Chiều Hoá sinh TH 30 8 4
Ths Hương 

(Mời)
P. TH

27 PCT

24LT.DU.9 II CN 6/7/2025 Sáng Hoá sinh TH 30 12 4
Ths Hương 

(Mời)
P. TH

27 PCT

24LT.DU.9 II CN 6/7/2025 Chiều Hoá sinh TH 30 16 4
Ths Hương 

(Mời)
P. TH

27 PCT

24LT.HS.6 II 7 5/7/2025 Sáng
LS CS Chuyển dạ 

để thường - Đẻ khó
TTLS 180 167 5  BV 22-12

24LT.HS.6 II 7 5/7/2025 Chiều
LS CS Chuyển dạ 

để thường - Đẻ khó
TTLS 180 171 4  BV 22-12

24LT.HS.6 II CN 6/7/2025 Sáng
LS CS Chuyển dạ 

để thường - Đẻ khó
TTLS 180 176 5

CK1.ĐDPS. 
Minh Lộc

 BV 22-12

24LT.HS.6 II CN 6/7/2025 Chiều
LS CS Chuyển dạ 

để thường - Đẻ khó
TTLS 180 180* 4  BV 22-12

Liên thông Cao đẳng
 (Khóa học 2024 -2026)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37
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 (Lịch học từ ngày 05/07/2025 đến 06/07/2025)

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 06 năm 2025



HỆ ĐÀO TẠO LỚP
HỌC 
KỲ

THỨ NGÀY BUỔI
GHÉP LỚP

 (Nếu có)
MÔN HỌC

LT/TH/
TTLS

TỔNG 
SỐ

TIẾN 
ĐỘ

SỐ 
TIẾT

NHÓM GIẢNG VIÊN
PHÒNG 

HỌC
GHI CHÚ

24VB.YS.8AB 7 5/7/2025 Sáng GL TTLS NỘI KHOA TTLS 90 5 5 ThS. BS. Hạnh  BV 22-12

24VB.YS.8AB 7 5/7/2025 Chiều GL TTLS NỘI KHOA TTLS 90 10 5 ThS. BS. Hạnh  BV 22-12

24VB.YS.8AB CN 6/7/2025 Sáng GL TTLS NỘI KHOA TTLS 90 15 5 ThS. BS. Hạnh  BV 22-12

24VB.YS.8AB CN 6/7/2025 Chiều GL TTLS NỘI KHOA TTLS 90 20 5 ThS. BS. Hạnh  BV 22-12

24VB.YHCT.6AB 7 5/7/2025 Sáng GL Bệnh học YHCT I LT 45 5 5
BS. CK1. 

Phúc
27 PCT

24VB.YHCT.6AB 7 5/7/2025 Chiều GL Bệnh học YHCT I LT 45 10 5
BS. CK1. 

Phúc
27 PCT

24VB.YHCT.6AB CN 6/7/2025 Sáng GL Bệnh học YHCT I LT 45 15 5
BS. CK1. 

Phúc
27 PCT

24VB.YHCT.6AB CN 6/7/2025 Chiều GL Bệnh học YHCT I LT 45 20 5
BS. CK1. 

Phúc
27 PCT

24VB.DU.8B 7 5/7/2025 Sáng GL Bào chế 1 TH 30 28 4
DS.CK1. Mai 

Lan
P. TH

24VB.DU.8B 7 5/7/2025 Chiều GL Bào chế 1 TH 30 30* 2
DS.CK1. Mai 

Lan
P. TH

24VB.DU.8AB CN 6/7/2025 Sáng GL Thi TH Bào chế 1
DS.CK1. 

Mai Lan & 
DS.Ck1. Vy

P. TH

Trung cấp Văn Bằng 2
(Khoá học 2024-2026)


